
UBND TỈNH HÒA BÌNH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /QĐ-SGD&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Hòa Bình, ngày      tháng 11 năm 2020  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử giáo viên tham gia tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường 

cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS thuộc Dự án 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Công văn số 266/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 12/10/2020 của Dự án giáo dục THCS 

khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 về việc Tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm 

trường cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS) thuộc Dự 

án về dạy học tích hợp và tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù khu vực 

khó khăn và dân tộc thiểu số, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử đoàn cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn về dạy học tích hợp và tổ 

chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số 

gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Thời gian: Từ ngày 23/10/2020 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. 

Địa điểm: Trung tâm tập huấn và cung ứng dịch vụ Ngân hàng BIDV, số 1 Lý 

Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng. 

Điều 2. Các ông (bà) có tên trên có trách nhiệm tham gia đầy đủ, thực hiện 

nghiêm túc các nội dung bồi dưỡng, tập huấn do Ban tổ chức quy định. Dự án THCS 

KKN2 thanh toán tiền phòng nghỉ, đơn vị cử người đi tập huấn chịu trách nhiệm 

thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo chế độ 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn 

nghiệp vụ của Sở GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị có giáo viên tham gia tập huấn và 

các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Như điều 3;                                                                                              

- Lãnh đạo Sở;   

- Website ngành; 

- Lưu: VT, GDTrH(PH10).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
                         

 

 

 
 Đinh Thị Hường 





SỞ GD&ĐT TỈNH HÒA BÌNH 

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 
 (Kèm theo QĐ số:         /QĐ-SGD&ĐT ngày       tháng 11 năm 2020 về việc Tập huấn giáo viên trường trung học cơ sở  

thuộc Dự án về dạy học tích hợp và tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số ) 

 

Trưởng đoàn: Phạm Thị Thu Hường – CV Sở GD&ĐT Hòa Bình; Số điện thoại: 091.9925769; Email:huongduonghb@gmail.com 

         Phó đoàn: Dương Quốc Chính- Phòng GD&ĐT Lạc Sơn; Số điện thoại 0978366168; Email: phamcnt@gmail.com 

 

TT Họ và tên Địa chỉ đơn vị công tác  GV môn 

Giới  

tính 

Dân 

tộc Điện thoại Email 

1 Dương Quốc Chính  TH&THCS Ngọc Sơn  Địa lý  Nam  Kinh  0978366168 phamcnt@gmail.com  

2 Nguyễn Thị Ngọc  TH&THCS Bình Hẻm Địa lý  Nữ  Kinh 0987632033 ngocthcsyn@gmail.com  

3 Nguyễn Văn Hùng TH&THCS Tây Tiến Địa lý  Nam Kinh 0965458078 hungchum84@gmail.com  

4 Bạch Thị Minh Nguyệt TH&THCS Phúc Tuy Địa lý  Nữ  Mường 0982599038 Bachnguyetpt@gmail.com  

5 Nguyễn Đức Hùng TH&THCS Chí Đạo Địa lý  Nam Kinh 0974568228 hungnguyenducmanh@gmail.com  

6 Bùi Thị Mai Lam TH&THCS Xuất Hóa Địa lý  Nữ  Mường 0375146358 mailam91hb@gmail.com  

7 Bùi Thị Dèn TH&THCS Quý Hòa Địa lý  Nữ  Mường 0972437305 buiden818@gmail.com  

8 Bùi Thị Nhiên TH&THCS Nhân Nghĩa Địa lý  Nữ  Mường 0382038635 nhientinh@gmail.com  

9 Bùi Thị Son TH&THCS Bình Cảng Địa lý  Nữ  Mường 0348133712 binhchay75@gmail.com  

10 Bùi Ngọc Ánh TH&THCS Chí Thiện Địa lý  Nữ  Mường 0347857833 buingocanh@gmail.com  

11 Lê Thị Hải TH&THCS Văn Nghĩa Địa lý  Nữ  Kinh 0384940937 lexuantruonghb7@gmail.com  

12 Vũ Tiến Đạt TH&THCS Tân Lập Địa lý  Nam  Kinh 0986874676 vtdat.c2tud.las@hoabinh.edu.vn  

13 Nguyễn Thị Hạnh TH&THCS Liên Vũ Địa lý  Nữ  Kinh 0393837543 nguyenhang11179@gmail.com  

14 Trần Văn Lương TH&THCS Tân Mỹ Địa lý  Nam Kinh 0979412364 tranvanluongc2bc@hoabinh.edu.vn  

15 Bùi Văn Dũng  TH&THCS Văn Sơn  Địa lý  Nam  Mường  0374865133 dungsevengh@gamail.com  

16 Bùi Thị Hương Thiết TH&THCS Mỹ Thành Địa lý  Nữ  Mường 0983865453 buithihuongthiet86@gmail.com  

17 Đinh Hữu Phúc TH&THCS Yên Nghiệp Địa lý  Nam Kinh 0366721596 dinhphuc80yn@gail.com  

18 Hoàng Thị Thúy Hằng TH&THCS Tuân Đạo Địa lý  Nữ  Thái 0399034962 hangcong1402@gmail.com  

19 Lưu Thị Hương TH&THCS Miền Đồi Địa lý  Nữ  Kinh 0388895670 luuthihuongvs@gmail.com  

20 Bùi Thị Hạnh TH&THCS Phú Lương Địa lý  Nữ  Mường 0978365788 hanhhien73@gmail.com  

21 Bùi Thị Lích TH&THCS Hương Nhượng  Địa lý  Nữ  Mường 0973425412 lich54sptn@gmail.com  

22 Đinh Thị Nguyệt Quế TH&THCS Ân Nghĩa Địa lý  Nữ  Kinh 0977327630 queha9821@gmail.com  

23 Quách Thị Thành TH&THCS Ngọc Lâu Địa lý  Nữ  Mường 0911355186 quachthanhhb87@gmail.com  

24 Phan Thị Tuyến TH&THCS Yên Phú Địa lý  Nữ  Kinh 0364069858 phanthituyen189@gmail.com  
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25 Trần Thị Thu TH&THCS Định Cư Địa lý  Nữ  Kinh 0399356991 tranthithulshb@gmail.com  

26 Lê Thị Hồng Trào  Chuyên viên Phòng GD&ĐT    Nữ  Kinh  0987056202 lthtrao.las@hoabinh.edu.vn  

27 Đinh Thị Mai TH&THCS Xuân Phong Địa lí Nữ Kinh 0986674723 dinhmaicphb@gmail.com 

28 Quách Công Biểu TH&THCS Tây Phong Địa lí Nam Mường 0332876258 bieuquach1984@gmail.com 

29 Bùi Văn Nguyên TH&THCS Dũng Phong Địa lí Nam Mường 0375163576 buinguyendp88@gmail.com  

30 Trần Thị Hải Lý TH&THCS Bắc Phong Địa lí Nữ Kinh 0974568356 bawsclythcsbp@gmail.com  

31 Bùi Văn Huyển PTDTBT TH&THCS Thung Nai Địa lí Nam Mường 0976496870 huyenc2tn75@gmail.com 

32 Nguyễn Thị Mận THCS Thị trấn Cao Phong Địa lí Nữ Kinh 0354206980 nguyenthiman2741979 

33 Bùi Thị Ngân TH&THCS Thu Phong Địa lí Nữ Kinh 0395781186 buingantp@gmail.com 

34 Đỗ Thị Thu Hương TH&THCS Yên Thượng Địa lí Nữ Kinh 0366701756 dohuongcp@gmail.com 

35 Lê Thị Sứng TH&THCS Yên Lập  Địa lí Nữ Kinh 0343393908 lesung.capc.dungphong@hoabinh.edu.vn 

36 Đinh Thị Minh TH&THCS Tân Phong Địa lí Nữ Kinh 0395567468 dinhminhtp@gmail.com 

37 Nguyễn Thị Phương TH&THCS Đông Phong Địa lí Nữ Kinh 0826999866 nguyenthiphuongthcsxp@gmail.com 

38 Nguyễn T. Thanh Thủy TH&THCS Nam Phong Địa lý Nữ Kinh 0986803136 thanhthuybac1976@gmail.com 

39 Vũ Thị Nguyệt Chuyên viên Phòng GD&ĐT Văn Nữ Kinh 0989375336 vtnguyet.kib@hoabinh.edu.vn 

40 Nguyễn Thị Hường TH&THCS Bắc Sơn Địa lý Nữ Mường 0987675872 huongcuocdsa11@gmail.com 

41 Nguyễn Thị Minh TH&THCS Cuối Hạ Ngữ văn Nữ Mường 0865331119 nguyenlinhngoc7712@gmail.com 

42 Bùi Thị Hảo TH&THCS Đông Bắc Địa lý Nữ Mường 0346353408 bminhanh0102@gmail.com 

43 Đinh Thị Hảo TH&THCS A Đú Sáng Ngữ văn Nữ Kinh 0394500665 dinhhaodua1971@gmail.com 

44 Nguyễn Thị Huyền TH&THCS B Đú Sáng Địa lí Nữ Kinh 0375944122 huyendusang@gmail.com 

45 Bùi Thị Mận TH&THCS C Đú Sáng Sinh Nữ Mường 0383421956 buithiman88@gmail.com 

46 Bùi Thúy Vinh TH&THCS Hạ Bì Địa lý Nữ Mường 0388152025 thuyvinh898@gmail.com 

47  Phạm Thị Thiên Lý TH&THCS Hùng Tiến Âm nhạc Nữ Mường 0355511604 thienlyht1980@gmail.com 

48 Quách Văn Hiện TH&THCS Kim Bình Ngữ Văn Nam Mường 0384912331 Quachvanhien68@gmail.com 

49 Nguyễn Thị Phương TH&THCS Kim Bôi Văn-Sử Nữ Kinh 0347933459 thanhthao2207@gmail.com 

50 Bùi Thị Yến TH&THCS Kim Sơn Địa lý Nữ Mường 0385088506 buithiyenkbhb@gmail.com 

51 Bùi Xuân Chiêm TH&THCS Kim Tiến Địa lý Nam Mường 0383602336 ongdonui@gmail.com 

52 Bùi Thị Thu TH&THCS Kim Truy Văn - sử Nữ Mường 0382972824 thutanbom@gmaail.com 

53 Nguyễn Hữu Sơn TH&THCS Mỵ Hòa Địa lý Nam Kinh 0987990622 nguyenson402@gmail.com 

54 Nguyễn Văn Tám TH&THCS Nuông Dăm Địa lí Nam Mường 0355058444 nguyenvantamthu@gmail.com 

55 Hà Thị Hạnh TH&THCS Sào Báy Địa lý Nữ Mường 0346322758 hanhhuesbkb@gmail.com 

56 Hà Thị Panh TH&THCS Sơn Thủy Địa lí Nữ Thái 0384147175 hapanhst@gmail.com 

57 Quách Thanh Tú THCS thị trấn Bo Địa lý Nam Kinh 0973264165 quachthanhtu1977@gmail.com  

58 Trần Đặng Trung TH&THCS Thung Rếch Địa lý Nam Kinh 0392683568 dangtrunghb75@gmail.com 
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59 Bùi Thị Hoài Thu TH&THCS Thượng Tiến Địa lý Nữ Mường 0968236022 buihoaithu1985@gmail.com 

60 Trần Thị Quế TH&THCS Trung Bì Địa lý Nữ Mường 0396389000 buivanchauque1975@gmail.com 

61 Bùi Văn Minh TH&THCS Nật Sơn Địa lý Nam Mường 0352109102 buiminh.sonthuy@gmail.com 

62 Bùi Thị Tấm TH&THCS Lập Chiệng Văn, Sử Nữ Mường 0379351768 buitam970@gmail.com 

63 Nguyễn Thị Lương TH&THCS Vĩnh Đồng Địa Nữ Mường 0367563288 luongnguyenhb88@gmail.com 

64 Nguyễn T. Hồng Hạnh TH&THCS Thượng Bì Địa lý Nữ Kinh 0834372289 hanhhen@gmail.com 

65 Bùi Thị Diệu TH&THCS Vĩnh Tiến Địa lý Nữ Mường 0984944123 buithidieu1972@gmail.com 

66 Huỳnh Thị Liên  TH&THCS Nam Thượng Địa lý Nữ Kinh 0976192677 liendoi3kb@gmail.com 

67 Lý Thị Mai TH&THCS Bình Sơn Địa lý Nữ Dao 0368094511 lythimaihb@gmail.com 

68 Nguyễn Thị Hậu TH&THCS Bao La Địa lý Nữ Kinh 0824555589 winterinme88@gmail.com 

69 Khà Thị Oanh TH&THCS Xăm Khòe Địa lý Nữ Thái 0348460618 khathioanh1515@gmail.com 

70 Nguyễn Thị Huệ TH&THCS Mai Hịch Địa lý Nữ Kinh 0963183383 huetuyenmc@gmail.com 

71 Khà Thị Thoa TH&THCS Vạn Mai Địa lý Nữ Thái 0988897061 khathithoa1988@gmail.com 

72 Đinh Thị Phượng TH&THCS Chiềng Châu Địa lý Nữ Kinh 0973353709 dinhphuong19771104@gmail.com 

73 Lại Thị Minh Huệ TH&THCS Thị trấn Địa lý Nữ Kinh 0975437604 aodai1973@gmail.com 

74 Lã Thị Thành TH&THCS Đồng Bảng Địa lí Nữ Kinh 0394172928 lathanh530@gmail.com 

75 Phàng A Khai TH&THCS Pà Cò Địa lí 

 
Mông 0356661600 kevhlubnyobtojsiab89@gmail.com 

76 Tếnh A Thô TH&THCS Hang Kia A Địa lí 

 
Mông 0339102904 tenhatho1990@gmail.com 

77 Hàng A Sua TH&THCS Hang Kia B Địa lí 

 
Mông 0963945901 hangua27051987@gmail.com 

78 Phạm Thị Hương TH&THCS Phúc Sạn Địa lí Nữ Kinh 0394525404 phamhuongmaichau@gmail.com 

79 Triệu Thị Quý PTDT BT Tân Dân Địa lý Nữ Dao 0392415831 trieuquymc@gmail.com 

80 Nguyễn Tiến Hiệp TH&THCS Thung Khe Địa lý 

 
Mường 0384299868 tienhiepgv@gmail.com 

81 Tràng A Ngư TH&THCS Pù Bin Địa lý 

 
Mông 0964518650 phuongtsabhoabinh@gmail.com 

82 Ngần Thị Thắm PTDT BT  Noong Luông Địa lý Nữ Thái 0986768901 nganthamnl@gmail.com 
 

 

Danh sách gồm có 83 người (trong đó Nữ: 61 người; Dân tộc: 44 người) 
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